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Kính gửi:   Các vị đại biểu Quốc hội,
Ngày 24/10/2016, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Các đại biểu thống nhất cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Luật và cho ý kiến vào một số điều, khoản cụ thể để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Ngay sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

UBTVQH xin báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo như sau:
I. VỀ CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ TẬP TRUNG THẢO LUẬN VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
1. Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Chương II) 
Một số đại biểu đề nghị bổ sung, chỉnh lý các điều thuộc Chương II của dự thảo Luật để chặt chẽ, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật liên quan; bổ sung một số đối tượng được hưởng quyền.

UBTVQH nhận thấy các ý kiến của Đại biểu là xác đáng, nội dung Chương II nhằm cụ thể hóa nội hàm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức tôn giáo, các cá nhân có tín ngưỡng và tín đồ tôn giáo, thể hiện chính sách của Nhà nước trong việc ghi nhận, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của con người. Việc thực hiện các quyền này cần tuân thủ quy định của Hiến pháp, Luật tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan (khoản 1 Điều 9). Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung và điều chỉnh một số nội dung tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9. 
Đối với việc tổ chức tôn giáo nhận tài sản tặng, cho là quyền sử dụng đất cần phải tuân theo pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Vấn đề này đã được bổ sung thể hiện tại khoản 4 Điều 56 dự thảo Luật.
2. Về điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo (Điều 21)
Một số đại biểu đề nghị thay đổi điều kiện về thời gian hoạt động từ khi được cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo đến khi công nhận tổ chức tôn giáo (khoản 1 Điều 21) từ 05 năm thành 10 năm. Có đại biểu đề nghị bỏ khoản 1 Điều 21, không quy định thời gian hoạt động là một điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo.
Vấn đề này UBTVQH nhận thấy, việc quy định tổ chức có đăng ký hoạt động tôn giáo sau một thời gian hoạt động mới được xem xét công nhận tổ chức tôn giáo là cần thiết, nhằm kiểm chứng thực tiễn hoạt động của tổ chức trước khi công nhận, bảo đảm tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, tồn tại lâu dài. Pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy định về điều kiện này khi xem xét công nhận tổ chức tôn giáo. 

UBTVQH đã chỉ đạo xin ý kiến Quốc hội về quy định thời gian hoạt động ổn định trước khi được công nhận là 05 năm hoặc 10 năm. Kết quả lấy phiếu xin ý kiến cho thấy, có 255 đại biểu, bằng 56,8% số đại biểu trả lời và bằng 51,6% tổng số đại biểu Quốc hội, tán thành quy định khoảng thời gian này là 05 năm. Trên cơ sở đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về điều kiện thời gian hoạt động là từ đủ 05 năm trở lên.

3. Về bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc 
Một số đại biểu đề nghị tổ chức tôn giáo phải gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc để lựa chọn người xứng đáng, tránh việc tổ chức tôn giáo đã bổ nhiệm nhưng cơ quan nhà nước không đồng ý. 

Về vấn đề này, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo xin ý kiến Quốc hội. Kết quả lấy phiếu xin ý kiến cho thấy, có 368 đại biểu, chiếm 82% số đại biểu trả lời và chiếm 74,4% tổng số đại biểu Quốc hội, tán thành quy định theo hướng tổ chức tôn giáo phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.
Trên cơ sở kết quả xin ý kiến Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi Điều 34 như trong dự thảo Luật.

4. Về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài (Mục 2 Chương VI)

Một số đại biểu đề nghị rà soát các quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài, lược bỏ những nội dung trùng lặp hoặc không cần thiết; bổ sung  một số nội dung còn chưa đầy đủ.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung và chỉnh lý nội dung các Điều quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Mục 2 Chương VI dự thảo Luật, bảo đảm chặt chẽ, hợp lý, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời vẫn đảm bảo các quy định của luật pháp Việt Nam.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
1. Về lĩnh vực tín ngưỡng (Chương III)
Có đại biểu đề nghị làm rõ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối công nhận kết quả bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng tại Điều 11. Có đại biểu đề nghị điều chỉnh khoản 4 Điều 11 vì dễ gây hiểu nhầm là nhà thờ dòng họ không cần có người đại diện.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, Điều 11 dự thảo Luật đã bổ sung căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận kết quả bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, bảo đảm chặt chẽ khi thực hiện. Theo đó, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng ngoài việc được cộng đồng dân cư bầu, cử còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 11. Khoản 5 Điều này (khoản 4 dự thảo cũ) cũng được điều chỉnh theo hướng quy định nhà thờ dòng họ vẫn có người đại diện hoặc ban quản lý nhưng việc bầu, cử người đại diện, thành lập ban quản lý là công việc nội bộ của mỗi dòng họ nên không áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 11.

Có đại biểu đề nghị phân loại các hoạt động tín ngưỡng để quy định đăng ký hay thông báo cho phù hợp (Điều 12). Có đại biểu đề nghị việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ nên thông báo đến một cấp là Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 13).
UBTVQH nhận thấy, việc phân loại hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng là vấn đề khó định lượng, do đó, nên thống nhất một loại hình thức thủ tục hành chính cho các hoạt động này; cơ sở tín ngưỡng mới hoạt động chỉ thực hiện thủ tục này một lần vào năm đầu tiên với Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng, UBTVQH cho rằng vẫn cần phân loại theo quy mô và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giải quyết hoặc hỗ trợ trong trường hợp cần thiết khi tổ chức lễ hội. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định tại Điều 13 dự thảo Luật. 

2. Về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo (Chương IV)

Có đại biểu đề nghị làm rõ hơn điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung như điều kiện về người đại diện, địa điểm hợp pháp, số lượng tín đồ… tại Điều 16 để thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện. Có đại biểu đề nghị chỉ cần thông báo sinh hoạt tôn giáo tập trung, không cần đăng ký.
Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, điểm b khoản 1 Điều 16 đã quy định rõ hơn về người đại diện của nhóm người đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung thống nhất với quy định về người đại diện của các tổ chức có hoạt động tôn giáo. Những nội dung khác đều đã được thể hiện, làm rõ trong phần giải thích từ ngữ (Điều 2) và phần thủ tục hành chính (Điều 17), do vậy UBTVQH đề nghị giữ như dự thảo Luật.
Về hình thức thủ tục hành chính áp dụng, UBTVQH cho rằng việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung là một thủ tục cần thiết để có cơ sở pháp lý cho những người theo tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo tập trung một cách hợp pháp, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước phù hợp với thực tiễn sinh hoạt, hoạt động tôn giáo.

Có đại biểu đề nghị bỏ quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 20 vì các hoạt động này được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành.

UBTVQH xin giải trình như sau: Quy định tại Điều 20 làm rõ giới hạn các hoạt động mà một tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được thực hiện, phân biệt tổ chức này với tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Các hoạt động này bao gồm hoạt động tôn giáo và một số hoạt động khác (sửa chữa, cải tạo trụ sở; tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo) để duy trì hoạt động và phát triển tổ chức, tiến tới đề nghị Nhà nước công nhận. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định rõ các hoạt động này trong dự thảo Luật để bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi khi thực hiện.
2. Về tư cách pháp nhân và tài sản của tổ chức tôn giáo (Điều 30, Điều 56)

Có đại biểu đề nghị bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức khi công nhận tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 3 Điều 30); quy định về tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng (khoản 3 Điều 56) để thống nhất với Bộ luật dân sự. Có đại biểu đề nghị làm rõ cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân cho tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, khoản 2 Điều 30 dự thảo Luật (khoản 3 Điều 30 dự thảo cũ) đã dẫn chiếu làm rõ các điều kiện để tổ chức tôn giáo trực thuộc được đăng ký pháp nhân phi thương mại, trong đó có điều kiện “phải có cơ cấu tổ chức theo hiến chương”; đồng thời, làm rõ cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc cũng là cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
Các nội dung về tài sản của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 56 cũng được nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Về điều kiện của người đại diện, người lãnh đạo tổ chức, chức sắc, chức việc 
Có đại biểu đề nghị quy định thống nhất về điều kiện của người đại diện, người lãnh đạo tổ chức, chức sắc, chức việc trong dự thảo Luật; bổ sung điều kiện “không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự” tại các quy định này.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, quy định về điều kiện của người đại diện, người lãnh đạo tổ chức (Điều 16, Điều 18, Điều 21), chức sắc, chức việc (Điều 32) đã được chỉnh sửa thống nhất trong dự thảo Luật: “…có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự”. Riêng đối với người đại diện, người lãnh đạo tổ chức tôn giáo, ngoài các điều kiện nêu trên phải đáp ứng điều kiện “là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam”.

4. Về các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 5 và rà soát các từ ngữ thống nhất với Hiến pháp, pháp luật liên quan.
Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, Điều 5 dự thảo Luật đã được điều chỉnh tại khoản 2, khoản 4 và các quy định khác để phù hợp với Hiến pháp và pháp luật có liên quan.
Có đại biểu đề nghị bổ sung quy định về đình chỉ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, thu hồi chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động.

Vấn đề này UBTVQH xin báo cáo như sau: Trong quá trình các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo Luật trình Quốc hội, nhiều vấn đề đã được chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng để bảo đảm tính khả thi, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn, cũng như thống nhất với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các luật khác. Do vậy, UBTVQH đề nghị dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo chỉ quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 2 Điều 64), trong đó có cả hình thức xử phạt là đình chỉ hoạt động, thu hồi chứng nhận đăng ký hoạt động. 
5. Về việc giải quyết thủ tục hành chính trong dự thảo Luật

Có đại biểu đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.  Có đại biểu đề nghị quy định thống nhất việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục hành chính trong dự thảo Luật. Có đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại các Điều quy định về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký hoạt động (Điều 19), công nhận, thành lập tổ chức của tôn giáo (Điều 22, 29, 38) và gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài (Điều 53) từ 75 ngày xuống còn 60 ngày; giảm thời hạn trả lời đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Điều 17) từ 25 ngày xuống còn 20 ngày; bổ sung quy định về thẩm quyền đối với các huyện không có đơn vị hành chính cấp xã và thống nhất các quy định trả lời thủ tục hành chính trong dự thảo Luật.
6.  Về bố cục của dự thảo Luật

Có đại biểu đề nghị ghép Chương IV, V, VI thành một chương và đổi tên chương là “Tổ chức tôn giáo và hoạt động tôn giáo”. Có đại biểu đề nghị chuyển Điều 3 và Điều 4 sang Chương VIII.  

Các vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo: Bố cục của dự thảo Luật đã được nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, cơ bản bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ. Còn Điều 3 và Điều 4, đề nghị Quốc hội cho đặt ở Chương I để khẳng định, thể hiện quan điểm của Nhà nước đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của con người và trách nhiệm của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.    
Ngoài các nội dung nêu trên, các vị đại biểu Quốc hội còn đóng góp ý kiến xác đáng về từ ngữ, kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến đại biểu, nhiều điều, khoản đã được chỉnh lý như trong dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (gồm 9 chương, 68 điều) gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./. 
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